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Việt Nam sửlưực 
• • 


TựA 

• 

sử là sách không những chỉ để ghỉ-chép những công-vỉệc đã qua 
mà thôi, nhưng lại phải suy-xét việc gôc-ngọn, tìm-tòỉ cái căn- 
nguyên những công-việc của người ta đã làm để hiểu cho rõ 
những vận-hộỉ trị-loạn của một nước, những trình-độ tỉên-hóa 
của một dân-tộc. Chủ-đích là để làm cái gương chung-cổ cho 
người cả nước được đời đời soi vào đấy mà bỉêt cái sự sinh- 
hoạt của người trước đã phải lao tâm lao lực những thê nào, 
mới chiêm-gỉữ được cái địa-vị Ở dưới bóng mặt trời này. 

Người trong nước có thông-hiểu những sự-tích nước mình mới 
có lòng yêu nước yêu nhà, mới biêt cô-gắng học-hành, hêt sức 
làm-lụng, để vun-đâp thêm vào cái nền xã-hội của tỉên-tổ đã 
xây-dựng nên mà để lại cho mình. BỞi những lẽ ấy cho nên 
phàm dân-tộc nào đã có đủ cơ-quan và thể-lệ làm cho một nước 
độc-lập, thì cũng có sử cả. Nước Việt ta khởi đâu có sử từ đời 
nhà Trân, vào quãng thê-kỷ thứ XIII. Từ đó trở đi nhà nào lên 
làm vua cũng trọng sự làm sử. Nhưng cái lôi làm sử của ta theo 
lôi biên niên của Tàu, nghĩa là năm nào tháng nào có chuyện gì 
quan-trọng thì nhà làm sử chép vào sách. Mà chép một cách rât 
vân-tât côt để ghi lấy chuyện ấy mà thôi, chứ không giải-thích 
cái gôc-ngọn và sự liên-can việc ấy với việc khác là thê nào. 

Nhà làm sử lại là người làm quan, vua sai coi việc chép sử, cho 
nên dẫu thê nào sự chép sử cũng không được tự-do, thường có ý 
thiên-vị về nhà vua, thành ra trong sử chỉ cân chép những 
chuyện quan-hệ đên nhà vua, hơn là những chuyện quan-hệ 
ãên sự tiên-hóa của nhân-dân trong nước, vả, xưa nay ta vẫn 



chịu quyền chuyên-chê, vẫn cho việc nhà vua ỉà việc nước, cả 
nước chỉ côt Ở một họ làm vua, cho nên nhà làm sử cứ theo cái 
chủ-nghĩa ấy mà chép sử, thành ra sử đòi nào cũng chỉ nói 
chuyện những vua đời ấy mà thôi. BỞi vậy xem sử ta thật là tẻ, 
mà thường không có ích-10 cho sự học vân là mấy. 

sử của mình đã không hay, mà người mình lại không mấy người 
biêt sử. Là vì cái cách học-tập của mình làm cho người mình 
không có thể biêt được sử nước mình. Bât kỳ lớn nhỏ, hễ ai cắp 
quyển sách đi học thì chỉ học sử Tàu, chứ không học sử nước 
nhà. Rồi thơ-phú văn-chương gì cũng lấy đỉển-tích Ở sử Tàu, 
chứ chuyện nước mình thì nhât-thiêt không nói đên. Người 
mình có ý lấy chuyện nước nhà làm nhỏ-mọn không cần phải 
biêt làm gì. Ay cũng là vì xưa nay mình không có quôc-văn, 
chung thân chỉ đi mượn tiêng người, chữ người mà học, việc gì 
cũng bị người ta cảm-hóa, chứ tự mình thì không có cái gì là cái 
đặc-sắc, thành ra thật rõ như câu phưong-ngôn: « Việc nhà thì 
nhác, việc chú bác thì siêng ! » 

Cái sự học-vân của mình như thê, cái cảm-tình của người trong 
nước như thê, bảo rằng lòng vì dân vì nước mở-mang ra làm 
sao được? 

Nhưng dẫu thê nào mặc lòng, nước ta đã có sử ta thì cũng có 
thể bởi đó mà bỉêt được những sự đã qua Ở nước ta, và có thể 
bởi đó mà khảo-cứu được nhiều việc quan-hệ đên vận-mệnh 
nước mình từ xưa đên nay xoay-vân ra làm sao. Hiềm vì sử 
nước ta thì làm bằng chữ Nho cả, mà chữ Nho thì từ rày trở đi 
chắc râỉ mỗi ngày một kém đi. Hiện nay sô người đọc được 
chữ Nho còn nhiều, mà trong nước còn không có mấy người 
biêt được chuyện nước nhà, huông chi mai sau này chữ Nho bỏ 



không học nữa, thì sự khảo-cứu về những việc quan-hệ đên 
lịch-sử nước mình sẽ khó biêt bao nhiêu! 

Nay nhân sự học Ở nước ta đã thay-đổỉ, chữ quôc-ngữ đã phổ- 
thông cả trong nước, chỉ băng ta ỉ ấy tiêng nước nhà mà kể 
chuyện nước nhà, ta soạn ra bộ VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC, xếp- 
đặt theo thứ-tự, chia ra từng thời-đại, đặt thành chương , thành 
mục rõ-ràng, để ai ai cũng có thể xem được sử, ai ai cũng có 
thể hiểu được chuyện, khiên cho sự học sử của người mình 
được tiện-lợi hơn trước. 

BỘ VIỆT-NAM SỬ-LƯỢC này, soạn-gỉả chia ra làm 5 thời-đại. 
Thòi đạỉ-thứ nhât là Thượng-cổ thời-đại, kể từ họ Hồng-bàng 
cho đên hêt đời nhà Triệu. Trong thòi-đại ấy, từ chương thứ III, 
bàn về xã-hội nước Tàu trước đời nhà Tân, phần nhiều là 
những chuyện hoang-đường huyền-hoặc cả. Những nhà chép sử 
đời trước cũng theo tục truyền mà chép lại, chứ không có di-tích 
gì mà khảo-cứu cho đích-xác. Tuy vậy, soạn-giả cũng cứ theo sử 
cũ mà chép lại, rồi cũng phê-bình một đôi câu để tỏ cho độc-gỉả 
biêt rằng những chuyện ấy không nên cho là xác-thực. 

Thời đại thứ nhì là Bắc thuộc thòi-đạỉ, kể từ khỉ vua Vũ-đê nhà 
Hán lấy đât Nam-việt của nhà Triệu, cho đên đời Ngũ-quí, Ở 
bên ta có họ Khúc và họ Ngô xướng lên sự độc-lập. Những 
công-việc trong thời-đại ấy, thì sử cũ của nước ta chép rât là sơ 
lược lâm. Vĩ rằng trong thời-đại Bắc-thuộc, người mình chưa 
được tiên-hóa, sự học-hành còn kém, sách-vở không có, cho nên 
về sau những nhà làm sử của ta chép đên thời-đại này cũng 
không kê-cứu vào đâu được, chỉ theo sử Tàu mà chép lại thôi, 
vả, người Tàu lúc ấy vẫn cho mình là một xứ biên-địa dã-man, 
thường không ai lưu tâm đên, cho nên những chuyện chép Ở 



trong sử, cũng sơ-lược lắm, mà đạỉ-để cũng chỉ chép những 
chuyện caỉ-trị, chuyện giặc-giã, chứ các công việc khác thì 
không nói đên. 

Thời-đại Bắc-thuộc dai-dẳng đên hon một nghìn năm, mà trong 
thời-đại ấy dân-tình thê-tục Ở nước mình thê nào, thì bấy giờ ta 
không rõ lắm, nhưng có một điều ta nên biêt là từ đó trở đi, 
người mình nhiễm cái văn-minh của Tàu một cách rât sâu-xa, 
dẫu về sau có gỉải-thoát được cái vòng phụ-thuộc nước Tàu 
nữa, người mình vẫn phải chịu cái ảnh- hưởng của Tàu. Cái 
ảnh-hưởng ấy lâu ngày đã trở thành ra cái quôc-túy của mình, 
dẫu ngày nay có muôn trừ-bỏ đi, cũng chưa dễ một mai mà tẩy- 
gội cho sạch được. Những nhà chính-trị toan sự đổi cũ thay mới 
cũng nên lưu-tâm về việc ấy, thì sự biên-cải mới có công-hỉệu 
vậy. 

Thời-đại thứ ba là Thòi-đạỉ tự-chủ, kể từ nhà Ngô, nhà Đinh 
cho đên Sơ-diệp nhà Hậu-Lê. Nước mình từ thời đại ấy về sau 
là một nước độc-lập, tuy đôi với nước Tàu vẫn phải xưng thân 
và chịu công, nhưng kỳ thực là không ai xâm-phạm đên cái 
quyền tự-chủ của mình. 

Buổi đâu, nhà Đỉnh, nhà Lê mới dấy lên, còn phải xây-đâp cái 
nền tự-chủ cho vững-bển, phải lo sửa-sang việc võ-bị để chông 
với kẻ thù-nghịch, cho nên sự văn-học không được mở-mang 
lắm. về sau đên đời nhà Lý, nhà Trân, công-việc Ở trong nước 
đã thành nền-nếp, kẻ cừu-địch Ở ngoài cũng không quấy-nhiễu 
nữa, lại có nhiều vua hiền tôi giỏi nôi nhau mà lo việc nước, 
cho nên từ đó trở đi việc chính-trị, việc tông-giáo và việc học- 
vân mỗi ngày một khaỉ-hóa ra, làm cho nước ta thành một nước 
có thê-lực, bắc có thể chông được với Tàu, nam có thể mở rộng 



thêm bờ-cõỉ. Nhà Lý và nhà Trân lại có công gây nên cái quôc- 
hổn mạnh-mẽ, khiên cho về sau đên đời Trấn mạt, nhân khi họ 
Hổ quấy-rôỉ, người Tàu đã toan đường kiêm-tính, người mình 
biêt đồng tâm hiệp lực mà khôi-phục lại giang-son nhà. Kê đên 
nhà Lê, trong khoảng một trăm năm về buổi đâu, nước mình 
cũng có thể gọi là thịnh-trị, nhât là về những năm Quang-thuận 
(1460-1469) và Hồng-đức (1470-1497), thì sựvăn-trị và võ-công 
đã là rực-rỡ lắm. Nhưng về sau gặp những hôn-quân dung 
chúa, việc trỉểu-chính đổ-nát, kẻ gian-thần dấy-loạn. Môi bỉnh- 
đao gây nên từ đó, người trong nước đánh gỉêt lẫn nhau, làm 
thành ra nam bắc chia rẽ, vua chúa tranh quyền. Ây thật là một 
cuộc biên lớn Ở trong nước vậy. 

Thời-đại thứ tư là Nam-bắc phân-tranh, kể từ khỉ nhà Mạc làm 
sự thoán-đoạt cho đên nhà Tây-son. Trước thì nam Lê, bắc 
Mạc, sau thì Nguyễn nam, Trịnh bắc, sự cạnh-tranh càng ngày 
càng kích-liệt, lòng ghen-ghét càng ngày càng dữ-dội. Nghĩa vua 
tôi mỏng-mảnh, đạo cưong-thường chểnh-mảng: nước đã có 
vua lại có chúa. Trong Nam ngoài Bắc mỗi nơi một giang-son, 
công việc Ở đâu chủ-trưong Ở đấy. Tuy vậy việc sửa-đổỉ Ở 
ngoài Bắc cũng có nhiều việc hay, mà việc khai-khẩn trong Nam 
thật là ích-lợi. Nhưng cuộc thành-bại ai đâu dám chắc, cơn gió- 
bụỉ khởi đâu từ núi Tây-son, làm đổ-nát cả ngôi vua cùng 
nghiệp chúa. Anh em nhà Tây-son vẫy vùng không được 20 năm, 
thì bản-triều nhà Nguyễn lại trung-hưng lên, mà đem giang-sơn 
về một môi, lập thành cái cảnh-tượng nước Việt-nam ta ngày 
nay vậy. 

Thời-đại thứ năm là cận-kỉm thòi-đại, kể từ vua Thê-tổ bản- 
triều cho đên cuộc Bảo-hộ bây giờ. Vua Thê-tổ khởi đâu giao- 



thiệp với nước Pháp-lan-tây để mượn thê-ỉực mà đánh Tây-son. 
Nhưng về sau vì những vua con cháu Ngài đổi chính sách khác , 
nghiêm-câm đạo Thiên-chúa và đóng cửa không cho ngoạỉ-quôc 
vào buôn-bán. Những đình-thấn thì nhiều người trí-lự hẹp-hòi, 
cứ nghiễm-nhiên tự-phụ, không chịu theo thời mà thay-đổi. Đôi 
với những nước ngoại dương , thì thường hay gây nên sự bât 
hòa, làm cho nước Pháp phải dùng bỉnh-lực để bênh-vực quyền- 
10 của mình. Vi những chính-sách ấy cho nên mới thành ra có 
cuộc Bảo-hộ. 

Đại-khái đó ỉà những mục lớn trong những phân mà soạn-giả 
đã theo từng thời-đại để đặt ra. Soạn-giả đã cô sức xem-xét và 
góp-nhặt những sự ghi-chép Ở các sách chữ Nho và chữ 
Pháp[l], hoặc những chuyện rảỉ-rác Ở các dã-sử, rồi đem trích 
bỏ những sự huyển-hoặc đi mà soạn ra bộ sách này, côt để 
người đồng-bang ta bỉêt được chuyện nước nhà mà không tin 
nhảm những sự huyễn-hoặc. Thời-đại nào nhân-vật ây và tư- 
tưởng ấy, soạn-giả cứ bình-tĩnh cô theo cho đúng sự thực. 
Thỉnh-thoảng có một đôi nơi soạn-giả có đem ý-kiên riêng của 
mình mà bàn với độc-giả, thí-dụ như chỗ bàn về danh-hiệu nhà 
Tây-son thì thiêt-tưởng rằng sử là của chung cả quốc-dân, chớ 
không phải riêng cho một nhà một họ nào, cho nên mới phải lấy 
công lý-mà xét đoán mọi việc và không vị tình riêng để phạm 
đên lẽ công-bằng vậy. 

ĐỘc-gỉả cũng nên biêt cho rằng bộ sử này là bộ sử-lược chỉ 
côt ghi-chép những chuyện trọng-yêu để hãy tạm giúp cho 
những người hỉêu học có sẵn quyển sách mà xem cho tiện. Còn 
như việc làm thành ra bộ sử thật là đích-đáng, kê-cứu và phê- 
bình rât tường-tận, thì xỉn để dành cho những bậc tàỉ-danh sau 



này sẽ ra công mà giúp cho nước ta về việc học sử. Bây giờ ta 
chưa có áo lụa, ta hãy mặc tạm áo vải, tuy nó xâu-xí nhưng nó 
có thể làm cho ta đỡ rét. Nghĩa là ta hãy làm thê nào cho những 
thiêu-niên nước ta ngày nay ai cũng có thể bỉêt một đôi chút sự- 
tích nước nhà, cho khỏi tủi quôc-hồn. Ây là cái mục-đích của 
soạn-giả, chỉ có thê thôi. Nêu cái mục-đích ấy mà có thể tới 
được thì tưởng bộ sách này là bộ sách có ích vậy. 


TRẦN TRỌNG KIM 


Việt Nam sử lưọt 

Xuất bản năm 1919 của Trần Trọng Kim 
(Quyển I/Nưót Việt Nam) 

NUỨC VIỆT NAM 

1. Quốc-hỉệu 

2. vị-trí và diện-tích 

3. Địa-thế 

4. Chủng loại 

5. Gốc-tích 

6. Người Việt-nam 

7. Sự mở-mang bờ-cõi 

8. Lịch-sử Việt-nam 


1. QUỐC-HIỆU. Nước Việt-nam ÍS Wi ta về đòi Hồng bàng 
(2897-258 tr. Tây-lịch) gọi là Văn-lang Ềĩ , đòi Thục An- 
dương-vương (257-207 tr. Tây-lịch?) thì gọi là Âu-lạc IS lỗ. 



Đến nhà Tần Hl (246-206 tr. Tây-lịch?) lược định phía nam thì 

đặt làm Tượng-quận BP, sau nhà Hán (202 tr. Tây-lịch 220 sau 
Tây-lịch) dứt nhà Triệu, chia đất Tượng-quận ra làm ba quận là 

Giao-chỉ Sc Elt, cửu-chân ỷi n và Nhật-nam B Đến cuối 

đời nhà Đông-Hán, vua Hỉến-đế đổi Giao-chỉ St Slt làm Gỉao- 

châu S: 'J'N. Nhà Đường (618-907) lại đặt là An-nam Đô-hộ-phủ 

s fp lí fl\F. 

Từ khỉ nhà Đỉnh (968-980) dẹp xong loạn Thập-nhị sứ-quân, 
lập nên một nước tự-chủ, đổi quốc-hỉệu là Đại-cồ-việt 
Vua Lý Thánh-tông đổi là Đạỉ-Việt ;Ả; ÈS, đến đời vua Anh- 
tông, nhà Tống bên Tàu mới công-nhận là An-nam quốc ỉc um. 

Đến đời vua Gỉa-long, thống-nhất được cả Nam Bắc (1802), lấy 
lẽ rằng Nam là An-nam, Việt là Vỉệt-thưòng mới đặt quốc-hiệu 

là Việt-nam jS Wi. Vua Mỉnh-mệnh lại cải làm Đạỉ-nam ;Ả; ® . 

Quốc-hỉệu nước ta thay-đổỉ đã nhiều lần, tuy rằng ngày nay ta 

vẫn theo thói quen dùng hai chữ An-nam ỉc nhưng vĩ hai chữ 
ấy có ngụ ý phải thần-phục nước Tàu, vậy thì ta nên nhất định 

lấy tên Việt-nam ÍS ® mà gọi nước nhà. 

2. VỊ -TRÍ VÀ DIỆN TÍCH. Nước Việt-nam ở vể phía đông-nam 
châu Á-tế-á, hẹp bể ngang, dài bể dọc, hình cong như chữ s, 
trên phía Bắc và dưới phía Nam phình rộng ra, khúc giữa miền 
Trung thì eo hẹp lại. 



Đông và Nam giáp bể Trung-quốc (tức là bể Nam-hảỉ); Tây giáp 
Aỉ-lao và Cao-mỉên; Bắc giáp nước Tàu, liền vói tỉnh Quảng- 
đông, Quảng-tây và Vân-nam. 

Dỉện-tích cả nước rộng chừng độ 312.000 kỉ-lô-mét vuông chia 
ra như sau này: 

Bắc Việt : 105.000 km2 
Trung Việt : 150.000 km2 
Nam Việt : 57.000 km2 

3. ĐỊA-THÊ. Nước ta hiện chia ra làm ba cõi: Bắc-Vỉệt, Trung- 
Việt và Nam- Việt. Đất Bắc-Vỉệt có sông Hồng-hà (tức là sông 
Nhị-hà) và sông Tháỉ-bình. Mạn trên gọi là Thượng-du lắm rùng 
nhiều núi, ít người ở. Mạn dưới gọi là Trung-châu, đất đồng 
bằng, người ở chen-chúc đông lắm. 

Đất Trung-Việt thì chỉ có một giải ở men bờ bể, còn ở trong có 
núi Tràng-sơn chạy dọc từ Bắc-Việt vào gần đến Nam-Việt, cho 
nên ngưòi chỉ ở được mạn gần bể mà thôi. 

Đất Nam- Việt thì ở vào khúc dưới sông Mê-kông (tức là sông 
cửu-long), lại có sông Đồng-naỉ chảy ở mé trên, cho nên đất tốt, 
ruộng nhiều, dân-gỉan trù-phú và dễ làm ăn hon cả. 

4. CHỦNG-LOẠI. Người Việt-nam có nhiều dân-tộc ở, như là ở 
về miền thượng-du Bắc-Vỉệt thì có dân Thái, (tức là Thổ), 
Mường, Mán, Mèo; ở về miền rừng núi Trung-Việt thì có dân 
Mọi, và Chàm, (tức là Hòi), ở vể miền Nam-Vỉệt thì có dân 
Mọi, Chàm, Chà-và và Khách, vân vân. Những dân ấy ở trong ba 
nơi tất cả đến non một triệu người. Còn thì dân-tộc Việt-nam ở 
hết cả. 

SÔ người Việt-nam ở trong ba nơi có thể chia ra như sau này: 



Bắc- Việt : 8.700.000 người 
Trung-Việt : 5.650.000 người 
Nam- Việt : 4.616.000 ngưòi 

cả thảy cọng lại được độ chùng non 19 triệu ngưòi[l]. 

5. Gốc-TÍCH. Theo ý-kiến của những nhà kê-cứu của nước 
Pháp, thì ngưòi Việt-nam và người Thái đểu ở miền núi Tây- 
tạng xuống. Người Việt-nam theo sông Hồng-hà lần xuống phía 
đông-nam, lập ra nước Việt-nam ta bây giờ; còn ngưòỉ Thái thì 
theo sông Mê-kông xuống, lập ra nước Tỉêm-la (tức là Thái-lan) 
và các nước Lào. 

Lại có nhiều người Tàu và người Việt-nam nói rằng nguyên khỉ 

xưa đất nước Tàu có giống Tam-mỉêu Zĩ ES ở, sau giống Hán- 
tộc (tức là ngưòi Tàu bây giờ) ở phía tây-bác đến đánh đuổi 
người Tam-mỉêu đi, chiếm giữ lấy vùng sông Hoàng-hà lập ra 
nước Tàu, rồi dần dần xuống phía nam, ngưòỉ Tam-mỉêu phải 
lẩn núp vào rừng hay là xuống ở miền Việt-nam ta bây giờ. 

Những ý-kỉến ấy là theo lý mà suy ra đó thôi, chứ cũng chưa có 
cái gì làm chứng cho đích-xác. Chỉ biết rằng ngưòỉ Việt-nam ta 
trước có hai ngón chân cái giao lại vái nhau, cho nên Tàu mói 
gọi ta là Giao-chỉ; mà xem các loài khác, không có loài nào như 
vậy, thì tất ta là một loài riêng, chứ không phải là loài Tam-mỉêu. 

Dấu người mình thuộc về chủng-loạỉ nào mặc lòng, vể sau 
người Tàu sang cai-trị hàng hon một nghìn năm, lại có khi đem 
sang nước ta hơn bốn mươi vạn bỉnh, chác là nòi giống cũ của 
mình cũng đã lai đi nhiều rồi, mới thành ra ngưòi Việt-nam ngày 
nay. 



6. NGƯỜI VIỆT-NAM. Người Việt-nam thuộc về loài da vàng, 
nhưng mà người nào phải đi làm-lụng dầm mưa dãi nắng lắm, 
thì nước da ngăm-ngăm đen, ngưòỉ nào nhàn-hạ phong-luu, ở 
trong nhà luôn, thì nước da trăng-tráng như màu ngà cũ. 

Trạc người thì thấp nhỏ hon người Tàu, mà lăn-lẳn con ngưòỉ, 
chứ không to-béo. Mặt thì xưcmg xương, trông hoi bèn-bẹt, trán 
thì cao và rộng, mát thì đen và hoi xếch vể đàng đuôi, hai gò má 
thì cao, mũi hơi tẹt, môi hoi dày, răng thì to mà lại nhuộm đen. 
Râu thì thưa mà ít, tóc thì nhiều và dài, đen và hoỉ cứng. Dáng- 
đỉệu đỉ-đứng thì nhẹ-nhàng và xem ra bộ vững-vàng chác-chán. 

Áo-quần thì dài rộng, đàn-ông thì búi tóc và quấn khăn vành rây, 
áo mặc dài quá đầu gối, tay áo thì chật, ống quần thì rộng. Đàn- 
bà ở Bắc-Vỉệt và phía bác Trung-Việt thì đội khăn, mà ở chỗ 
thành-thị thì mặc quần, còn ở nhà quê thì hay mặc váy. ơ phía 
nam Trung-Việt và Nam- Việt thì đàn-bà mặc quần cả, và búi tóc, 
chứ không đội khăn bao giờ. 

vể đàng trí-tuệ và tính-tình, thì người Việt-nam có cả các tính 
tốt và các tính xấu. Đạỉ-khái thì trí-tuệ mỉnh-mẫn, học chóng 
hiểu, khéo chân tay, nhiều người sáng dạ, nhớ lâu, lại có tính 
hiếu học, trọng sự học thức, quý sự lễ phép, mến điểu đạo đức: 
lấy sự nhân , nghĩa, lễ, trí, tín làm 5 đạo thường cho sự ăn ở. 
Tuy vậy vẫn hay có tính tình vặt, cũng có khi quỉ-quyệt, và hay 
bài-bác nhạo-chế. Thường thì nhút-nhát, hay khỉếp-sợ và muốn 
sự hòa-bình, nhưng mà đã đi trận-mạc thì cũng có can-đảm, biết 
giữ kỹ-luật. 

Tâm-địa thì nông-nổỉ, hay làm liều, không kiên-nhẫn, hay khoe- 
khoang và ưa trưcmg-hoàng bể ngoài, hiếu danh-vọng, thích 
choi bời, mê cờ-bạc. Hay tin ma quỷ, sùng sự lễ-báỉ, nhưng mà 



vẫn không nhỉệt-tin tông-gỉáo nào cả. Kỉêu-ngạo và hay nói 
khoác, nhưng có lòng nhân, biết thương người và hay nhớ ơn. 

Đàn-bà thì hay làm-lụng và đảm-đang, khéo chân, khéo tay, làm 
được đủ mọi việc mà lại biết lấy việc gỉa-đạo làm trọng, hết 
lòng chiểu chồng, nuôi con, thường giữ được các đức tính rất 
quý là tỉêt, nghĩa, cân, kiệm. 

Người Việt-nam từ Bắc chí Nam, đểu theo một phong-tục, nói 
một thứ tiếng[2] cùng giữ một kỷ-niệm, thật là cái tính đồng- 
nhất của một dân-tộc từ đầu nước đến cuối nước. 

7. sự MỞ-MANG BỜ-CÕI. Người nòi-gỉống Việt-nam ta mỗi 
ngày một nẩy-nở ra nhiều, mà ở phía bắc thì đã có nước Tàu 
cường-thịnh, phía tây thì lắm núi nhiều rùng, đường đi lại 
không tiện, cho nên mới theo bờ bể lần xuống phía nam, đánh 
Lâm-ấp, dứt Chiêm-thành, chiếm đất Chân-lạp, mở ra bờ-cõỉ 
bây giờ. 

8. LỊCH-SỬ VIỆT-NAM. Từ khỉ người Việt-nam lập thành 
nước đến giờ, kể hàng mấy nghìn năm, phải ngưòỉ Tàu cai-trị 
mấy lần, chịu khổ-sở biết bao nhiêu phen, thế mà sau lại lập 
được cái nền tự-chủ, và vẫn giữ được cái tính đặc-bỉệt của 
giống mình, ấy là đủ tỏ ra rằng khí-lực của người mình không 
đến nỗi kém-hèn cho lắm. Tuy rằng mình chưa làm được việc gì 
cho vẻ-vang bằng người, nhung mình còn có thể hy-vọng một 
ngày kia cũng nên được một nước cường-thịnh. 

vậy ghỉ-chép những cơ-hộỉ gỉan-truân, những sự bỉến-cô của 
nước mình đã trải qua, và kể những công-vỉệc của ngưòỉ mình 
làm từ đời nọ qua đòi kia, để cho mọi ngưòỉ trong nước đểu 
biết, ấy là sách Việt-nam sử. 



Nay ta nên theo từng thòi-đạỉ mà chia sách Việt-nam sử ra 5 
phần để cho tiện sự kê-cứu: 

Phân I : Thượng-cổ thòi-đạỉ. 

Phần II : Bắc-thuộc thòi-đạỉ. 

Phân III : Tự-chủ thòl-đạỉ. 

Phần IV : Nam-bác Phân-tranh thòi-đạỉ. 

Phân V : cận-kỉm thòi-đạỉ. 


Chú thích cuối trang 

1. A SÔ này là theo sách Địa-lý của ông H. Russỉer (1939) 
chép lại chứ không chác đã đúng sô nhất-định của ngưòỉ 
mình. 

2. A Tuy rằng mỗi nơi có một ít tiếng thổ-âm riêng và cái 
giọng nói nặng nhẹ khác nhau, nhưng đạỉ-để thì vẫn là một 
thứ tiếng mà thôi. 

Quyển I/Phần I/Chương I 

CHƯƠNG I 

HỌ HổNG-BÀNG 

}Ị| lí R 

(2879-258 tr. Tây-lịch) 

1. Họ Hồng-bàng 


2. Nước Văn-lang 

3. Truyện cổ-tích về đời Hổng-bàng: 

Phù-đổng Thiên-vương; Son-tinh Thủy-tinh 

1. HỌ HổNG-BÀNG. cứ theo tục truyền thì vua Đê-mỉnh là 
cháu ba đời của vua Thần-nông, đi tuần-thú phương nam đến 
núi Ngũ-lĩnh (thuộc tỉnh Hồ-nam bây giờ) gặp một nàng tiên, 

lấy nhau, đẻ ra người con tên là Lộc Tục ịề ếm. Sau Đê-mỉnh 
truyền ngôi lại cho con trưởng là Đê-Nghỉ làm vua phương bác, 
và phong cho Lộc Tục làm vua phương nam, xung là Kỉnh- 

dương-vương ĩề 3E, quốc-hỉệu là Xích-quỷ # 

BỜ-cõi nước Xích-quỷ bấy giờ phía bác giáp ĐỘng-đình-hồ 
(Hồ-nam), phía nam giáp nước Hồ-tôn (Chỉêm-thành), phía tây 
giáp Ba-thục (Tứ-xuyên), phía đông giáp bể Nam-hải. 

Kỉnh-dương-vương làm vua nước Xích-quỷ vào quãng năm 
nhâm-tuất (2879 trước Tây-lịch?) và lấy con gái ĐỘng-đình-quân 

là Long-nữ đẻ ra Sùng Lãm tK ắll , nối ngôi làm vua, xung là 

Lạc-long-quân lẵ li 

Lạc-long-quân lấy con gái vua Đê-laỉ tên là Âu Cơ, đẻ một lần 
được một trăm người con trai[l]. Lạc-long-quân bảo Âu Cơ 
rằng: « Ta là dòng-dõỉ Long-quân, nhà ngươi là dòng-dõỉ thần- 
tỉên, ăn ở lâu với nhau không được; nay được trăm đứa con thì 
nhà ngươi đem 50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta đem xuống bể 
Nam-hải ». 

Gốc-tích truyện này có lẽ là từ Lạc-long-quân về sau, nước 
Xích-quỷ chia ra những nước gọi là Bách- Việt. Bỏỉ vậy ngày 
nay đất Hồ-quảng (tỉnh Hồ-nam, tỉnh Quảng-đông và tỉnh 



Quảng-tây) còn xưng là đất Bách-Vỉệt Ềí ỄS. Đấy cũng là một 
điểu nói phỏng, chứ không có lấy gì làm đích-xác được. 

2. NƯỚC VĂN-LANG. Lạc-long-quân phong cho ngưòỉ con 
trưởng sang làm vua nước Văn-lang Ềĩ, xung là Hùng-vương 

ÍSI. 

cứ theo sử cũ thì nước Văn-lang chia ra làm 15 bộ: 

1. Văn-lang ẼP (Bạch-hạc, tỉnh Vĩnh-yên) 

2. Châu-dỉên 7^ JÊ (Sơn-tây) 

3. Phúc-lộc Tễ Tằ (Scm-tây) 

4. Tân-hưng ềfi n (Hưng-hóa - Tuyên-quang) 

5. Vũ-định K /Ề (Tháỉ-nguyên - Cao-bằng) 

6. Vũ-nỉnh K ¥ (Bắc-ninh) 

7. Lục-hải ĨẾ 'M (Lạng-sơn) 

8. Nỉnh-hảỉ f 'M (Quảng-yên) 

9. Dưcmg-tuyển ĨỀ Ík (Hải-dương) 

10. Giao-chỉ Sc. ỉlt (Hà-nội, Hung-yên, Nam-định, Nỉnh- 
bình) 

11. cửu-chân A M (Thanh-hóa) 

12. Hoàỉ-hoan te ií (Nghệ-an) 

13. cửu-đức j~l (Hà-tĩnh) 

14. Vỉệt-thưòng ÍS s (Quảng-bình, Quảng-trị) 

15. Bình Văn ¥ Ẳ: (?) 

Hùng-vưcmg đóng đô ở Phong-châu lllậ 'J'H (bây giờ ở vào địa-hạt 
huyện Bạch-hạc, tĩnh Vĩnh-yên), đặt tương văn gọi là Lạc-hầu 

s& í^, tướng võ gọi là Lạc-tưáng lẵ M, con trai vua gọi là 



Quan-lang SP, con gái vua gọi là Mị-nưcmg ÍS ỳỀ, các quan 
nhỏ gọi là Bồ-chính M IE [2]. Quyển chính-trị thì cứ cha truyền 
con nối, gọi là phụ-đạo M. 

vể đời bấy giờ, sử Tàu có chép rằng năm tân-mão (1109 tr. Tây- 
lịch), đời vua Thành-vưong nhà Chu jp| ĩ, có nước Việt- 

thường ÉS s ở phía nam xứ Giao-chỉ sai sứ đem chim bạch-trĩ 
sang cống, nhà Chu phải tìm ngưòỉ làm thông-ngôn móỉ hiểu 

được tiếng, và ông Chu-công Đán jp| y ì\ M lại chế ra xe chỉ-nam 
để đem sứ Vỉệt-thưòng về nước, vậy đất Vỉệt-thưòng và đất 
Giao-chỉ có phải là đất của Hùng-vương lúc bấy giờ không? 

Họ Hồng-bàng làm vua được 18 đời, đến năm quí-mão (158 
trước Tây-lịch) thì bị nhà Thục lấy mất nước. 

Xét từ đòi Kỉnh-dương-vương đến đời Hùng-vương thứ 18, cả 
thảy 20 ông vua, mà tính từ năm nhâm-tuất (2879) đến năm quí- 
mão (258 trước Tây-lịch) thì vừa được 2622 năm. cứ tính hon 
bù kém, mỗi ông vua trị-vì được non 150 năm! Dấu là ngưòỉ đời 
thượng-cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều ngưòỉ sống lâu 
được như vậy. - Xem thế thì đủ biết truyện đòỉ Hồng-bàng 
không chác là truyện xác thực. 

3. TRUYỆN Cổ-TÍCH VỂ ĐỜI HổNG-BÀNG. sử chép rằng 
đời Hùng-vương thứ nhất, người nước Văn-lang làm nghề chài 
lưới, cứ hay bị giống thuồng-luồng làm hại, vua mái bắt dân 
lấy chàm vẽ mình để những giống ấy tưởng là đồng loại không 
làm hại nữa[3]. sử lại chép rằng thuyền của ta ở đằng mũi 
thường hay làm hai con mát, cũng có ý để cho các thứ thủy-quáỉ 
ở sông ở bể không quấy-nhỉễu đến. 



Trong đòi Hùng-vương lại có hai truyện mà ngày nay ngưòi ta 
thường hay nói đến, là truyện Phù-đổng Thỉên-vương và truyện 
Sơn-tinh, Thủy-tỉnh. 

Phù-đổng Thỉên-vưong. Đời Hùng-vương thứ 6 có đám giặc gọi 
là giặc Ân, hung-mạnh lắm, không aỉ đánh nổi. Vua mói sai sứ 
đi rao trong nước để tìm ngưòi tài giỏi ra đánh giặc giúp nước. 
Bấy giờ ở làng Phù-đổng, bộ Võ-nỉnh (nay là huyện Võ-gỉàng, 
tỉnh Bắc-nỉnh), có đứa trẻ xin đi đánh giặc giúp vua. sứ giả về 
tâu vua, vua lấy làm lạ, cho đòi vào chầu. Đứa trẻ ấy xin đúc 
cho một con ngựa và cái roi bằng sát. Khỉ ngựa và roi đúc xong 
thì đứa trẻ ấy vươn vai một cái, tự-nhiên ngưòỉ cao-lón lên một 
trượng, rồi nhảy lên ngựa cầm roi đi đánh giặc. 

Phá được giặc Ân rồi, ngưòi ấy đi đến núi Sóc-sơn ặịn l_L| thì 
biến đi mất. Vua nhớ ơn, truyền lập đền thờ ở làng Phù-đổng, 

về sau phong là Phù-đổng Thỉên-vương lí ^ 3E [4]. 

Truyện này là truyện tục truyền như vậy, chứ không có lẽ tin 
làm sự thực được. Họa chăng đời bấy giờ có ngưòỉ tưóng giỏi, 
đánh được giặc, vể sau ngưòi ta nhớ ơn làm đền thờ thì họp lẽ 
hơn. Hiện bây giờ có đền thờ ở làng Gióng tức làng Phù-đổng. 
Năm nào đến mồng 8 tháng tư cũng có hội vui lắm, tục gọi là 
đức Thánh Gióng. 

Truyện Son-tinh, Thủy-tinh. Tục truyền rằng vua Hùng-vương 
thứ 18 có người con gái tên là Mỵ-nương, nhan-sác tuyệt trần. 
Sơn-tỉnh và Thủy-tỉnh đểu muốn hỏi làm vợ. Hùng Vương hẹn 
rằng ngày hôm sau ai đem đồ lễ đến trước thì gả cho ngưòỉ ấy. 
Ngày hôm sau Sơn-tỉnh đến trước lấy được Mỵ-nương đem về 
núi Tản-viên (tức là núi Ba-vì ở tỉnh Sơn-tây). 



Thủy-tỉnh đến sau, thấy Sơn-tỉnh lấy mất Mỵ-nương, tức giận 
vô cùng, mói làm ra mưa to gió lán, rồi dâng nước lên đánh Sơn- 
tỉnh. Sơn-tinh ở trên núi không việc gì: hễ nước lên cao bao 
nhiêu, thì Sơn-tỉnh làm núi cao lên bấy nhiêu. Son-tỉnh lại dùng 
sấm-sét đánh xuống, Thủy-tỉnh phải rút nước chạy vể. Từ đó 
Sơn-tỉnh và Thủy- tỉnh thù nhau, mỗi năm đánh nhau một lần, 
dân-gỉan thật là cực-khổ. 

Truyện này là nhân vì ở Bắc- Việt năm nào đến tháng 6, tháng 7 
cũng có nước lũ ở trên mạn ngược chảy xuống tràn vào trong 
đồng-áng, ngập mất cả ruộng đất. Người ta không hiểu là tại lẽ 
gì, mới tưởng tượng mà đặt ra câu chuyện Son-tỉnh Thủy-tỉnh 
đánh nhau vậy. 

Tóm lại mà xét, nước ta khỏi đầu có quốc-sử từ cuối thập-tam 
thế-kỷ: đến đời vua Thánh-tông nhà Trần, móỉ có quan Hàn-lâm 

học-sĩ là Lê văn Hưu 8? ÍẠ soạn xong bộ Đại-Việt sử-ký 

ÉS ỔB IB, chép từ Triệu Võ-vương j@t K 3E đến Lý Chỉêu-hoàng 

$ Bp M. Hai trăm rưỡi năm về sau lại có ông Ngô Sĩ-Lỉên ^ ít 

ìí , làm quan Lễ-bộ tả-thị-lang đòỉ vua Thánh-tông nhà Lê, soạn 
lại bộ Đạỉ-Việt sử-ký : chép từ họ Hồng-bàng đến vua Lê Tháỉ- 
tổ. Nghĩa là từ ông Ngô Sĩ-Lỉên, ở về thập-ngũ thế-kỷ trở đi, thì 
sử ta mới chép truyện về đời Thượng-cổ. Xem thế thì đủ biết 
những truyện về đời ấy khó lòng mà đích-xác được. Chẳng qua 
nhà làm sử cũng nhặt-nhạnh những truyện hoang-đưòng tục- 
truyển lại, cho nên những truyện ấy toàn là truyện có thần-tỉên 
quỉ-quái, trái với lẽ tự-nhỉên cả. 

Nhưng ta phải hiểu rằng nước nào cũng vậy, lúc ban đầu mờ- 
mịt, ai cũng muốn tìm cái gốc-tích của mình ở chỗ thần-tỉên để 



cho vẻ-vang cái chủng-loạỉ của mình. Chác cũng bởi lẽ ấy mà 
sử ta chép rằng họ Hồng-bàng là con tiên cháu rồng v.v... 

Nay ta theo sử cũ mà chép mọi truyện, ngưòỉ xem sử nên phân- 
bỉệt truyện nào là truyện thực, truyện nào là truyện đặt ra, thì sự 
học mới có lợi vậy. 


Chú thích cuối trang 

1. A CÓ sách chép là Âu Cơ đẻ ra một trăm cái trứng nở ra 
một trăm con. 

2. A Bây giờ có nơi gọi chánh-tổng là Bồ-đỉnh, chác là bởi 
Bồ-chính mà ra. 

3. A sử chép rằng người Việt-nam ta có thói vẽ mình mãi 
đến đời vua Anh-tông nhà Trần mói bỏ. 

4. A Có người chép truyện này nói rằng: Giặc Ân là quân của 
nhà Ân bên Tàu sang đánh nước ta. Nói như thế thật là một 
điểu lầm. vể đời nhà Ân nước Tàu chỉ ở vào mạn sông 
Hoàng-hà là đất tỉnh Hà-nam, Trực-lệ, Sơn-tây và Thỉểm- 
tây bây giờ mà thôi. Còn những đất ở bên này sông Trưòng- 
gỉang là man-dỉ hết cả. Từ Trường-gỉang sang đến Bắc- 
Vỉệt ta xa cách bao nhiêu đường đất. Dấu lúc ấy ở bên ta có 
họ Hồng-bàng làm vua nữa, thì chác cũng chưa có kỷ- 
cương gì, có lẽ cũng giống như một người làm quan-lang 
trên Mường mà thôi, như thế thì đã có gỉao-thỉệp gì vóỉ nhà 
Ân mà đánh nhau, vả lại, sử Tàu cũng không có chỗ nào 



chép đến truyện ấy. vậy thì lẽ gì mà nói rằng giặc Ân là 
người nhà Ân bên Tàu? 

Quyển I/Phần I/Chương II 
CHƯƠNG II 

NHÀ THỤC 

§ữ R 

(257-207 tr. Tây-lịch) 

1. Gôc-tích nhà Thục 

2. Nước Âu-lạc 

3. Nhà Tần đánh Bách-Việt 

4. Nhà Thục mât nước 

1. Gốc-TÍCH NHÀ THỤC. Nhà Thục chép trong sử nước ta 
không phải là nước Thục bên Tàu, vì rằng cứ theo sử nước Tàu 

thì đòi bấy giờ đất Ba-thục EB (Tứ-xuyên) đã thuộc về nhà 

Tần iS cai-trị rồi, thì còn có vua nào nữa. vả, sử lại chép rằng 

khỉ Thục-vương Phán !ữ ĩ lấy được nước Văn-lang thì đổi 

quốc hiệu là Âu-lạc IS lỗ, tức là nước Âu-lạc gồm cả nước 
Thục và nước Văn-lang. Song xét trong lịch-sử không thấy đâu 
nói đất Ba-thục thuộc vể Âu-lạc. Huống chỉ lấy địa-lý mà xét 
thì từ đất Ba-thục (Tứ-xuyên) sang đến Văn-lang (Bắc- Việt) 
cách bao nhiêu đường đất và có bao nhiêu núi sông ngăn-trở, làm 
thế nào mà quân nhà Thục sang lấy nước Văn-Lang dễ-dàng 
như vậy? sử cũ lại có chỗ chép rằng An-dương-vương họ là 

Thục lữ tên là Phán /¥. Như vậy chác hẳn Thục tức là một họ 


nào độc-lập ở gần nước Văn-lang, chứ không phải là Thục bên 
Tàu. Sách « Khâm-định Việt-sử» cũng bàn như thế. 

2. NƯỚC ÂU-LẠC. sử chép rằng Thục-vương §ữ 3E hỏi con 

gái của Hùng-vương ít 3E thứ 18, là Mị-nương ÌỀ íâ không 
được, trong bụng lấy làm tức giận, dặn con cháu ngày sau đánh 
báo-thù lấy nước Văn-lang. Hùng-vương bấy giờ cậy mình có 
bỉnh cường tướng dũng, bỏ trễ việc nước, chỉ lấy rượu chè làm 

vui thú. Người cháu Thục-vương tên là Phán /¥ biết tình-thế ấy, 
mới đem quân sang đánh lấy nước Văn-lang. Hùng-vưong thua 
chạy, nhảy xuống giếng mà tự-tử. 

Năm gỉáp-thìn (275 tr. Tây-lịch), Thục-vương dẹp yên mọi noi 
rồi, xung là An-dương-vương ỉc ĨỀ ĨE, cải quốc-hỉệu là Âu-lạc 

II S£, đóng đô ở Phong-khê ít /S (nay thuộc huyện Đông-anh, 
tỉnh Phúc-an). Hai năm sau là năm bính-ngọ (255 tr. Tây-lịch), 

An-dương-vương xây Loa-thành il . Thành ấy cao và từ 
ngoài vào thì xoáy trôn-ốc, cho nên móỉ gọi là Loa-thành. Hiện 
nay còn dấu-tích ở làng cổ-loa, huyện Đông-anh, tỉnh Phúc-an. 

3. NHÀ TẨN ĐÁNH BÁCH-VIỆT. Khỉ An-dương-vương làm 
vua nước Âu-lạc ở bên này, thì ở bên Tàu vua Thỉ-hoàng nhà 

Tần IU ịp M đã nhất-thống thỉên-hạ. Đến năm đỉnh-họi (214 tr. 

Tây-lịch) Thỉ-hoàng sai tương là Đồ Thư M It đem quân đi đánh 

lấy đất Bách-Vỉệt ÍS (vào quãng tỉnh Hồ-nam, Quảng-đông 
và Quảng-tây bây giờ). An-dương-vương cũng xỉn thần-phục 
nhà Tần. Nhà Tần mới chia đất Bách-Vỉêt và đất Âu-lac ra làm 



ba quận, gọi là: Nam-hảỉ : M (Quảng-đông), Quế-lâm ịẶ 
(Quảng-tây) và Tượng quận SP (Bắc-Vỉệt). 

Người bản-xứ ở đất Bách- Việt không chịu để người Tàu cai-trị, 
trốn vào rùng ở. Được ít lâu quân của Đồ Thư, vốn là ngưòỉ ở 
phương bắc, không chịu được thủy-thổ, phải bệnh rất nhiều. 
Bấy giờ người Bách- Việt thừa thế nổi lên giết được Đồ Thư. 

4. NHÀ THỤC MẤT NƯỚC. Chẳng được bao lâu thì nhà Tần 
suy, nước Tàu có nhiều gỉặc-gỉã, ở quận Nam-hảỉ có quan úy là 

Nhâm Ngao 3Ĩ s thấy có cơ-hộỉ, muốn mưu đánh lấy Âu-lạc 
để lập một nước tự-chủ ở phương nam. Nhưng công-việc chưa 
thành, thì Nhâm Ngao mất. Khỉ sáp mất, Nhâm Ngao giao bỉnh- 

quyển lại cho Triệu Đà jíi fÊ để thay mình làm quan úy Bí quận 
Nam-hải. 

Năm quí-tị (208 tr. Tây-lịch) là năm thứ 50 đòi vua An dương- 
vương. Triệu Đà đem quân sang đánh lấy nước Âu-lạc, lập ra 

nước Nam-việt íí [1]. 

Tục truyền rằng khỉ An dương- vương xây Loa-thành, có những 
yêu-quáỉ quấy-nhỉễu, xây mãi không được. An-dương-vương 
mới lập đàn lên cầu-khấn, có thần Kỉm-qui hiện lên bày phép 
cho vua trừ những yêu-quái đi, bấy giờ móỉ xây được thành. 
Thần Kỉm-qui lại cho An-dương-vương một cái móng chân, để 
làm cái lẫy-nỏ. Lúc nào có giặc thì đem cái nỏ ấy ra bán một 
phát, giặc chết hàng vạn người. 

Cũng nhờ có cái nỏ ấy cho nên Triệu Đà đánh không được An- 
dương-vương. Triệu Đà dùng kế, cho con là Trọng Thỉ Í4 3 ỉn 



sang lấy Mị Châu ÍS >7^ là con gái An-dương-vương, giả kết 
nghĩa hòa thân để do thám tình thực. 

Trọng Thỉ lấy được Mị Châu rồi, hỏi dò vợ rằng: « Bên Âu-lạc 
có tài gì mà không ai đánh được? » Mị Châu nói chuyện cái nỏ, 
và lấy cho chồng xem. Trọng Thỉ bèn lấy cái móng của Kỉm-qui 
đi, làm cái lẫy giả thay vào, rồi định về báo tin cho cha biết. Khỉ 
sắp ra về, Trọng Thỉ hỏi Mị Châu rằng: « Tôi vể, mà nhỡ có 
gỉặc-gỉã đánh-đuổỉ, thì rồi tôi biết đâu mà tìm? » — Mị Châu nói 
rằng: « Thiếp có áo lông ngỗng, hễ khỉ thiếp có chạy vể đâu, 
thiếp sẽ lấy lông ấy mà rác ra ở dọc đường thì rồi sẽ biết ». 

Trọng Thỉ về kể lại vói Triệu Đà tình đầu mọi sự, Triệu Đà bèn 
khởi bỉnh sang đánh Âu-lạc. An-dương-vương cậy có cái nỏ, 
không phòng-bị gì cả, đến khi quân giặc đến gần chân thành 
mới đem nỏ ra bán, thì không thấy hỉệu-nghỉệm nữa. An- 
dương-vương mới đem Mị Châu lên ngựa mà chạy vể phía nam. 

Chạy đến núi MỘ-dạ 8 ^ LÌI (thuộc huyện Đông-thành, tỉnh 
Nghệ-an) gần bờ bể, vua thấy giặc đuổi kíp quá, mói khấn 
Kỉm-qui lên cứu, Kỉm-quy lên nói rằng: « Giặc ngồi sau lưng 
nhà vua đấy! » An-dương-vương tức giận quá, rút gươm ra 
chém Mị Châu đi, rồi nhảy xuống bể mà tự tận[2]. 

Trọng Thỉ theo dấu lông ngỗng của vợ rác, đem bỉnh đuổi đến 
núi MỘ-dạ, thấy xác vợ chết nằm đó, thương-xót vô cùng, vội- 
vàng đem về cấp-táng, xong rồi, nhảy xuống cái giếng ở trong 
Loa-thành mà tự- tử. 

Nay ở làng cổ-loa trước đền thờ An-dương-vương có cái giếng 
tục truyền là Trọng Thỉ chết ở giếng ấy. Tục lại truyền rằng 
Mị-Châu bị giết rồi, vì nỗi tình thực mà phải thác oan, cho nên 



máu nàng ấy chảy xuống bể, những con trai ăn phải hóa ra có 
ngọc trân-châu. Hẻ ai lấy được ngọc ấy đem về rửa vào nước 
cái giếng ở trong Loa-thành là chỗ Trọng Thỉ đã tự-tử, thì ngọc 
ấy trong và đẹp thêm ra. 


Chú thích cuối trang 

1. ▲ Xin đừng lầm nước Nam-việt ngày xưa vól Nam- Việt của nước 
Việt-nam hiện nay. 

2. ▲ Nay ở trên núi MỘ-dạ, gần xã Cao-ái, huyện Đông-thành, tỉnh 
Nghệ-an, có đền thờ An-dưong-vưong. Ớ đấy có nhiều cây-cối và 
có nhiều chim công, cho nên tục gọi là đền Công hay Cuông. 


Quyển I/Phần I/Chương III 
CHƯƠNG III 

XÃ-HỘI NUỬC TÀU 

VỂ ĐỜI TAM ĐẠI VÀ ĐỜI NHÀ TAN 

1. Phong -kiên 

2. Quan-chê 

3. Pháp-chê 

4. Binh-chê 

5. Đỉền-chê 

6. Học-hiệu 

7. Học-thuật 

8. Phong -tục 

Khỉ Triệu Đà sang đánh An-dương-vương thì ở bên Tàu nhà Tần 
đã suy, nhà Hán sắp lên làm vua, nước Tàu đang vào lúc đại 


loạn, phong-tục, chính-trị đểu đổi khác cả. vả lại Trỉệu-Đà là 
người Tàu, làm quan nhà Tần, cho nên đến khỉ lấy được Âu-lạc, 
gồm cả các quận ở phương nam, lập làm một nước tự-chủ, bèn 
đem chính-trị, pháp-luật nước Tàu sang cai-trị đất Nam-vỉệt[l]. 
vậy trước khỉ nói đến chuyện nhà Triệu, ta nên xét-xem xã-hội 
nước Tàu lúc bấy giờ là thế nào. 

1. PHONG-KIÊN. Nguyên vể đòi thái-cổ, nước Tàu chia ra từng 
địa-phương một. Mỗi một địa-phương thì có một ngưòỉ làm 

thủ-lĩnh, lập thành một nước, gọi là nước chư-hầu tỀ fịi, phải 
triều cống nhà vua. 

Sô những nước chư hầu ấy thì mỗi đòỉ một khác. Xem như khi 
vua Đại-vũ ;Ả; ^ nhà Hạ M, hội các nước chư-hầu ở núi Đồ- 
sơn, kể có hàng vạn nước. Đến khỉ vua Vũ-vương nhà Chu jpỊ đi 

đánh Trụ-vương nhà Ân ẫỗ M I, thì các nước chư-hầu hội lại 
cả thảy được 800 nước. 

Đánh xong nhà Ân, vua Vũ-vương K ĨE phong cho hơn 70 
người làm vua chư-hầu, chia ra làm 5 bậc là: công, hầu, bá, tử, 
nam. Nước phong cho tước công, tước hâu thì rộng 100 dặm 
gọi là đại-quốc; nước phong cho ngưòỉ tước bá thì rộng 70 
dặm, gọi là trung quốc; nước phong cho ngưòỉ tước tử, tước 
nam thì rộng 50 dặm, gọi là tiểu quốc. Những nước không đủ 

50 dặm, thì gọi là nước phụ-dung Mí lil . 

2. QUAN-CHÊ. Nhà Hạ đặt tam-công H ỵ /k, cửu-khanh ýl !®p, 

27 đại-phu ^ 81 nguyên-sĩ TG ít. 



Nhà Ân đặt hai quan tương X tì, sáu quan thái / \ là: tháỉ-tể, 

tháỉ-tông, tháỉ-tử, tháỉ-chúc, thái-sĩ, thái-bốc; năm quan II ế là: 

tư-đồ, tư-mã, tư-không, tư-sĩ, tư-khấu; sáu phủ ý\ H\F là: tư-thể, 

tư-mộc, tư-thủy, tư-thảo, tư-khí, tư-hóa; sáu công ỷ\ X là: thổ- 
công, kim-công, thạch-công, thủy-công, thú-công và thảo-công. 

Đến nhà Chu, ông Chu-công đặt ra sáu quan ỷ\ H gọi là: thỉên- 

quan ^ H, địa-quan ỈẾ H, xuân-quan íf n, hạ-quan M Ít, thu- 

quan ịX 11 , đông-quan # 11 . Mỗi một quan lại có 60 thuộc- 
quan, cộng cả lại là 360 ngưòi. 

Người làm đầu thỉên-quan ^ n, gọi là trủng-tể w thống cả 
việc chính-trị trong nước, việc thu-nạp cả năm và mọi việc ở 

trong cung. Người làm đầu địa-quan ỈẾ 11 gọi là đại-tư-đồ ýí 

p] ÍÈ giữ việc nông, việc thương, việc gỉáo-dục và việc cảnh- 

sát. Người làm đầu xuân-quan íf ế gọi là đạỉ-tông-bá ^ íù, 
giữ việc tế, tự, triều, sính, hội-đồng v.v... Người làm đầu hạ- 

quan M 'Ê, gọi là đạỉ-tư-mã p] ,n, giữ việc bỉnh-mã và việc 

đi đánh-dẹp. Người làm đầu thu-quan ĨX Wì gọi là đại-tư-khấu 

r] kE, giữ việc dân, việc hình và việc kiện-tụng. Người làm 

đầu đông-quan # 11 gọi là đạỉ-tư-không ^ r! È giữ việc 
khuyến-công, khuyến nông và việc thổ-mộc v.v... 

Trên lục-quan lại đặt tam-công X y ì\, là: tháỉ-sư Ẽí, tháỉ-phó 
ÍH, thái-bảo ÍS; tam-cô X M là : thiếu-sư 'J> Éí, thỉếu-phó 



'J> íặ, thỉếu-bảo 'J> ÍS, để bàn xét việc trị nước yên dân, chứ 
không dự vào việc hành-chính. 

3. PHÁP-CHÊ. vể đời thái-tổ thì có năm hĩnh, ngoài năm hình 
lại có phép đánh bằng roi da và tội lưu. Đến đòi nhà Hạ, nhà Ân 
và nhà Chu thì lại đặt phép chặt chân, gọt đầu và tội đồ. Đến 
cuối đòi nhà Chu thì đặt ra tội bêu đầu, xé thây lăng-trì, mổ, 
muối v.v... 

4. BINH-CHÊ. Binh-chế nhà Hạ và nhà Ân thì không rõ, đến đời 
nhà Chu thì đặt 5 người làm một ngũ ffi; 5 ngũ tức là 25 người 
thành một lượng S; 4 lượng tức là 100 người làm một tốt 5 
tốt tức là 500 người làm một lữ 5 lữ tức là 2500 người làm 
một sư Ẽí; 5 sư tức là 12500 người tức là một quân 3L 

Quân thì đặt quan mạnh-đan làm tương, sư thì đặt quan trung 
đại-phu làm súy, lữ thì đặt quan hạ đạỉ-phu làm súy, tốt thì đặt 
quan thượng-sĩ làm trưởng, lượng thì đặt quan trung-sĩ làm tư- 
mã. 

Thỉên-tử có 6 quân; còn những nước chư-hầu, nước nào lón thì 
có 3 quân, nước vừa có 2 quân, nước nhỏ 1 quân. 

Trong nước chia ra làm tỉnh ịị, mỗi tỉnh 8 nhà, 4 tỉnh làm một 

ấp ỄE, 32 nhà; 4 ấp làm một khâu 5Ẹ, 128 nhà; 4 khâu làm một 

điện 1ạJ, 512 nhà. cứ mỗi điện phải chịu một cỗ bỉnh-xa, bốn 
con ngựa, 12 con bò, 3 người gỉáp-sĩ, 72 ngưòỉ bộ tốt, 25 ngưòỉ 
để khiêng-tảỉ những đồ nặng, cả thảy là 100 người. 

5. ĐIỂN-CHẾ. vể đời thái-cổ thì không biết cách chia ruộng 
đất ra làm sao. Từ đời nhà Ha trở đi thì chia 50 mẫu làm môt 



gian Pp] , 10 gian làm một tổ ếẵ . cứ 10 nhà cày một lô ruộng, 
hoa-lợi được bao nhiêu chia làm 10 phần, nhà-nước lấy một, gọi 

là phép cống Jt. 

Nhà Ân và nhà Chu thì dùng phép tỉnh-điền, nghĩa là chia đất ra 

làm chín khu hình chữ tỉnh (íị). Những khu ở chung quanh làm 
tư-đỉển, khu ở giữa để làm công-đỉển. Mỗi một tỉnh cho 8 nhà 
ở, đểu phải xuất lực cày-cấy công điển rồi nộp hoa-lọỉ cho nhà 
vua. 

vể đời nhà Ân thì mỗi tỉnh có 630 mẫu, mỗi nhà được 70 mẫu; 

phép đánh thuế gọi là phép trợ SJ]. Đến đời nhà Chu thì mỗi tỉnh 
có 900 mẫu, mỗi nhà 100 mẫu, phép đánh thuế gọi là phép triệt 

m. 

Nhà Chu lại đặt ra lệ cứ 20 tuổi thì được 100 mẫu ruộng, đến 
60 tuổi thì trả lại cho nhà nước. Nhà nào có con thứ nhĩ gọi là 

dư phu tề ^ đến 16 tuổi thì được lĩnh 25 mẫu ruộng. 

Nhờ có phép chia ruộng như thế nên lúc bấy giờ không có người 
nào nghèo lắm mà cũng không có người giàu lắm. vể sau đến 

đời Chỉến-quốc ặjỏ im , ngươi Lý Khôi $ '|'M làm tướng nước 

Ngụy iỉi, bát dân hết sức làm ruộng, không định hạn như trước 

nữa; ngươi Thương Ưởng s lí làm tướng nước Tần n, bỏ 

phép tỉnh-điền ịị ES, mở thiên-mạch FF p§, cho mọi ngưòi được 
tự tiện làm ruộng. Phép chia đất từ đó mới mất dần dần đi. 

6. HỌC-HIỆU. Nhà Hạ đặt nhà Đông-tự Jfi lí làm đạỉ-học, nhà 
Tây-tự Ẽ5 lí làm tỉểu-học. Nhà Ân đặt là Hữu-học íĩ ¥ làm 



đạỉ-học, nhà Tả-học hi ¥ làm tiểu-học. Những nhà đạỉ-học, 
tỉểu-học ấy, là chỗ để tập bán, để nuôi những ngưòỉ gỉà-cả và 
để tập văn nghệ. 

Nhà Chu thì đặt Tích-ung Ẽậ M hoặc nhà Thành-quân f$j làm 
nhà đại-học, để cho con vua, con các quan và những người tuấn- 
tú tuyển ở các thôn-xã đến học; còn ở châu, ở đảng[2] thì đặt 

nhà tỉểu-học gọi là Tự lí và nhà Tường lí để cho con dân-gỉan 
vào học. Lại đặt lệ cứ từ 8 tuổi đến 14 tuổi làm nỉên-hạn cho 
tỉểu-học, từ 15 đến 20 tuổi, làm niên-hạn cho đạỉ-học. Đại-học 
thì dạy lễ, nhạc, thi, thư; tiểu-học thì dạy cách kính trên nhường 
dưói và cách ứng đối, v.v. 

7. HỌC-THưẬT. Học-thuật ở nước Tàu về đời nhà Chu đã 
thịnh lắm, cho đến đời Xuân-thu íi ịk có nhiều học-gỉả như là 
Lão-tử ^ -? bàn đạo; Khổng-tử ỈL -? bàn hỉêu, đễ, nhân, 
nghĩa; Mặc Địch M 8 bàn lễ kiêm-ái, nên chuộng sự tỉết-kỉệm 

bỏ âm-nhạc; Dương Chu ịề 7^ thì bàn lẽ vị -kỷ, nên tự- trọng 
thân mình và không chịu thiệt mình để 10 người. 

Lại có những pháp-gỉa như Thân Bất-Hại $ ^ 1 Ẽ, Hàn Phỉ Ệi 

ịụ bàn việc trị thỉên-hạ thì chỉ nên dùng pháp-luật, chứ không 

nên dùng nhân-nghĩa. Còn những người như Quỉ Cốc jẼ, Ô, Thỉ 

Giảo F s, Điển Biển EB lít, v.v..., mỗi người đểu xương một 
học-thuyết để dạy ngưòi đương thời. 

8. PHONG-Tực. Nước Tàu lấy sự cày ruộng làm gốc, nhưng 
mà việc nuôi tằm, dệt lụa, việc họp chợ, việc buôn-bán cũng 
phát-đạt cả. 



Dân trong nước chia ra làm 4 thứ: sĩ, nông, công, thương, nhưng 
mà con người làm quan lại làm quan, con ngưòỉ làm ruộng cứ 
làm ruộng, chứ con người làm ruộng không được làm quan. Tuy 
vậy, đến đời Xuân-thu những người thứ dân lên làm tướng văn 
tướng võ cũng nhiều. 

Trong gỉa-đình thì già trẻ trên dưói phân-bỉệt nghiêm lắm. Con 
phải theo cha, vợ phải theo chồng, con-traỉ con-gáỉ từ 7 tuổi trở 
đi, là không được ăn một mâm, nằm một chiếu nữa. Con trai 30 
tuổi mới lấy vợ, gái 20 tuổi mới lấy chồng mà hai ngưòỉ cùng 
họ không được lấy nhau. 

Nước Tàu vể đời Tam-đạỉ H IX cũng sùng sự tế-tự lắm. 
Thường cúng-tế thiên, địa, nhật, nguyệt, son, xuyên, lâm, trạch. 
Nhà vua lập đàn Nam-gỉao để tế Thượng-đế. Lại có nhà Xã-tác 
để tế Thổ-thần và Hậu-tác. Còn sựthờ-phụng tổ-tỉên thì từ vua 
cho đến thứ-dân đểu lấy làm một việc rất quan-trọng trong đòỉ 
người. 

Xem như thế, thì xã-hội nước Tàu về đời Tam-đạỉ đã văn-minh 
lắm, nhưng sau đến cuối đòi nhà Chu, vĩ nhà vua suy-nhược, 
cho nên chư-hầu, ngưòi xung hầu, kẽ xung vương rồi tranh 
nhau, đánh nhau như Ngũ Bá đời Xuân-thu, Thất-hùng đòi 
Chỉến-quốc, làm cho trăm họ lầm-than khổ-sở. 

Sau nhà Tần thống-nhất được thỉên-hạ, mói bỏ lệ phong-kỉến, 
lập ra quận huyện; bỏ phép tỉnh-điển, lập thỉên-mạch; cấm nho- 
học đốt sách-vở, việc chính-trị thì cốt dùng pháp-luật, để lấy 
quyển-lực mà áp-chế. 

Đang khỉ phong-tục nước Tàu biến-cảỉ như thế, thì Triệu Đà 
lập ra nước Nam-vỉệt[3], đem văn-minh nước Tàu sang truyền- 



bá ở phương nam, cho nên từ đó về sau ngưòỉ nước mình đều 
nhiễm cái văn-minh ấy. 


Chú thích cuối trang 

1. A Xin đừng lầm nước Nam-việt ngày xưa vói Nam- Việt 
của nước Việt-nam hiện nay. 

2. A cứ 12 500 nhà một châu, và 500 nhà làm một đảng thì có 
nhà Tự, ở đảng thì có nhà Tường. 

3. A Xỉn đừng lầm nước Nam-vỉệt ngày xưa vóỉ Nam- Việt 
của nước Việt-nam hiện nay. 

Quyển I/Phần I/Chương IV 
CHƯƠNG IV 

NHÀ TRIỆU 

is 

(207-111 tr. Tây-lịch) 

1. Triệu Vũ-vưong 

2. Vũ-vương thụ-phong nhà Hán 

3. Vũ-vưong xung đê 

4. Vũ-vương thân-phục nhà Hán 

5. Triệu Văn-vương 

6. Triệu Minh-vương 

7. Triệu Ai-vương 


8 . Triệu Dưong-vương 

1. TRIỆU VŨ- VƯƠNG (207-137 tr. Tây-lịch). Năm quí-tị (207) 
Triệu Đà đánh được An-dương-vương rồi, sáp-nhập nước Âu- 

lạc vào quận Nam-hảỉ, lập thành một nước gọi là Nam-vỉệt Wi 

jS, tự xung làm vua, tức là Vũ-vương K 3E, đóng đô ở Phỉên- 

ngung s F§, gần thành Quảng-châu bây giờ. 

2. VŨ- VƯƠNG THỤ-PHONG NHÀ HÁN. Trong khỉ Triệu Vũ- 
vương gây-dựng cơ-nghỉệp ở Nam-việt, thì ở bên Tàu, ông Lưu 

Bang 1J ìĩ trừ được nhà Tần iS, diệt được nhà sở ©, nhất- 
thống thỉên-hạ, rồi lên ngôi Hoàng-đế, tức là vua Cao-tổ nhà 

Hán 'M iS ỉã . Vua Cao-tổ thấy Triệu Vũ-vưcmg độc-lập ở 

phương nam, bèn sai Lục Giả ĨẾ st sang phong cho Vũ-vương. 
Bấy giờ là năm ất-tị (196 tr. Tây-lịch), năm thứ 12 đòỉ vua Vũ- 
vương nhà Triệu, và năm thứ 11 đời vua Cao-tổ nhà Hán. 

Vũ-vương vốn là ngưòi kỉêu-căng, có ý không muốn phục nhà 

Hán ỈU, đến khi Lục Giả sang đến nơi, vào yết-kiến Vũ-vương, 
Vũ-vương ngồi xếp vành tròn, không đứng dậy tiếp. Lục Giả 
thấy vậy mới nói rằng: « Nhà vua là người nước Tàu, mổ-mả và 

thân-thích ở cả châu Chân-định J| >Ế. Nay nhà Hán đã làm vua 
thỉên-hạ, sai sứ sang phong vương cho nhà vua, nếu nhà vua 
kháng-cự sứ-thần, không làm lễ thụ-phong, Hán-đế tất là tức 
giận, hủy-hoạỉ mồ-mả và giết hại thân-thích của nhà vua, rồi 
đem quân sang đánh thì nhà vua làm thế nào? » Vũ-vương nghe 
lòi ấy vộỉ-vàng đứng dậy làm lễ tạ, rồi cười mà nói rằng: 
« Tiếc thay ta không được khởi nghiệp ở nước Tàu, chứ không 
thì ta cũng chẳng kém gì Hán-đê ! » 



3. VŨ- VƯƠNG XƯNG ĐẾ. Năm mậu-ngọ (183 tr. Tây-lịch) 
vua Cao-tổ nhà Hán mất rồi, bà Lữ-hậu s Ẽ lâm triều tranh 

quyển Huệ-đế M rồi lại nghe lòl gỉèm-pha, cấm không cho 
người Hán buôn-bán những đồ vàng, đồ sát và những đồ đỉển- 
khí với ngưòi Nam-việt. Vũ-vương lấy làm tức giận, lại ngờ 

cho Trưòng-sa-vương I! : /ỳ 3E xui Lữ-hậu làm như vậy, bèn tự- 
lập làm Nam-vỉệt Hoàng-đế, rồi cử bỉnh-mã sang đánh quận 
Tràng-sa (tỉnh Hồ-nam bây giờ). 

Năm Canh thân (181 tr. Tây-lịch) Hán-triểu sai tưáng đem quân 
sang đánh Nam-việt. Quân nhà Hán chịu không được thủy-thổ 
phương nam, nhiều người phải bệnh-tật, bởi vậy phải chạy 
thua về bác. Từ đó thanh-thế Triệu Vũ-đế lừng-lẫy, đi đâu dùng 
xe ngựa theo nghỉ-vệ Hoàng-đế, như vua nhà Hán vậy. 

4. VŨ- VƯƠNG THẦN PHỤC NHÀ HÁN. Đến khi Lữ hậu 

mất, Hán Văn-đế 'M i m i lên ngôi, lại sai Lục Giả đưa thư sang 
khuyên Vũ-đế vể thần phục nhà Hán. Thư rằng: 

« Trẫm là con trác-thất vua Cao-đế, phụng-mệnh ra trị nước 
Đại, vĩ non sông cách-trở, thẹn mình phác-lậu, cho nên lâu nay 
chưa tùng đưa thư sang hỏi thăm nhà vua. 

« Từ khỉ đức Cao-đế xa bỏ quần-thần, đức Huệ-đế qua đời, bà 
Cao-hậu làm-trỉểu, không may bị bệnh, để cho họ Lữ chuyên 
quyển, toan đem con họ khác để nối-vì đức Huệ-đế. May nhờ 
nhà Tông-mỉếu lỉnh-thỉêng, các công-thần ra sức dẹp kẻ tỉếm- 
nghịch. 

« Trẫm vĩ các vương-hầu cùng bách quan cô ép, cho nên phải 
lên ngôi Hoàng-đế. Mới rồi trẫm nghe nhà vua có đưa thư cho 



Long-lư-hầu, nhắn tin và xin anh em họ-hàng ở quận Chân-định, 
và xỉn bãi bỉnh ở quận Trường-sa. 

« Trẫm cũng nghe lòi thư của nhà vua, thì đã bảo tưáng-quân 
Bác-dương-hầu bãi bỉnh về, còn anh em họ-hàng nhà vua ở 
Chân-định thì trẫm đã cho ngưòỉ thăm-nom, lại sai sửa-sang 
phần-mộ nhà vua, thật tử-tế. 

« Thế mà vừa rồi trẫm nghe nhà vua còn đem bỉnh quấy-nhiễu 
ngoài biên, quận Trường-sa thật khổ, mà Nam-quận lại còn khổ 
hon. Làm như thế, nước nhà vua có chắc lọi được một mình 
không? Tất là tướng-tá quân-sĩ chết nhiều, làm cho vợ ngưòi 
góa chồng, con người mồ-côỉ bố, cha mẹ mất con, được một 
mất mười, trẫm không lòng nào nỡ làm như vậy. 

« vả lại được đất nhà vua cũng không lấy làm to, được của nhà 
vua cũng không đủ làm giàu, vậy thì từ phía nam núi Lĩnh thì 
mặc ý nhà vua tự-trị lấy. Nhưng nhà vua cứ xung đế hiệu, hai 
bên cùng là đế-quốc mà không sai sứ gỉao-thông, thế chẳng hóa 
ra ganh nhau ư? Ganh nhau mà không nhường, thì ngưòỉ nhân 
không thèm làm. 

« Trẫm nay xin cùng nhà vua gác bỏ điểu cũ, từ rày trở đi, thông 
sứ như xưa. vậy trẫm sai Lục Giả sang đem ý trẫm khuyên nhà 
vua nên nghe, chứ làm chỉ nhiều sự cưóp bóc taỉ-hạỉ ». 

Xem thư của Hán Văn-đê lòi-lẽ tử-tế, thật là có nhân-từ, vì thế 
cho nên Triệu Vũ-đế phải chịu phục, và đáp thư lại rằng: 

« Nam di đạỉ-trưởng lão-phu thần, Đà, muội tử tái bái, dâng thư 
lên Hoàng-đế bệ-hạ. Lão-phu là kẻ cố-lại nước Việt, khỉ Hiếu 
Huệ Hoàng-đế lên ngôi, tình-nghĩa không dứt, vẫn hậu đãi lão 
phu. Đến khỉ Cao-hậu làm triều, lại phân-biệt ra Trung-hoa, 



ngoại di, hạ lệnh cấm không được bán cho Nam-vỉệt những đồ 
vàng sát và đỉển-khí; còn ngựa, trâu, dê thì chỉ bán cho giống 
đực, chứ không bán cho giống cái. 

« Lão-phu ở phương xa mà không có vật cúng-tế thì phải tội, vì 
thê có sai NỘi-sử Phan, Trung-úy Cao và Ngự-sử Bình, ba lượt 
dâng thư sang thượng-quốc tạ quá, đểu không trở về cả. 

« Lão-phu lại phong văn rằng nhà Hán đem hủy-hoạỉ cả phần 
mộ lão-phu cùng giết cả anh em tông-tộc lão phu, cho nên có bàn 
riêng với chúng rằng: nay trong đã không vẻ-vang vóỉ nhà Hán, 
ngoài lại không có gì hơn được nước Ngô, vậy có xung đế- 
hỉệu; mà chẳng qua tự đế nước mình, không dám hại gì thỉên- 
hạ. 

« Cao-hậu nghe thấy thế, lấy làm tức giận, đem tước-bỏ sổ 
Nam-việt đi, không cho thông sứ, lão-phu trộm nghĩ rằng hẳn vì 
Trường-sa-vương gỉèm-pha, cho nên Lão-phu có đem bỉnh đánh. 

« Lão-phu ở đất Việt đã bốn mưd chín năm nay, bây giờ đã có 
cháu rồi, nhưng mà sóm khuya trằn-trọc, ăn không ngon, ngủ 
không yên, mát không dám trông sác đẹp, tai không dám nghe 
đàn vui, là chỉ vì cớ không được phụng thờ nhà Hán. Nay nhờ 
bệ-hạ đoái thương, cho phục lại hiệu cũ, thông sứ như xưa, lão- 
phu nhờ ơn, dẫu chết xương cũng không nát. 

« vậy xỉn cải hiệu từ đây, và xỉn có cống-phẩm phụng-hiến 
Hoàng-đế bệ-hạ ». 

Từ khỉ Triệu Vũ-Vương chịu bỏ đế-hiệu, Nam, Bắc lại gỉao- 
thông hòa hiếu không có điểu gì nữa. 

Năm gỉáp-thìn (137 trước Tây-lịch), Triệu Vũ-vương mất. sử 
chép rằng ngài thọ được 121 tuổi và làm vua được hơn 70 năm. 



5. TRIỆU VĂN-VƯƠNG (137-125 trước Tây-lịch). Triệu Vũ- 

vương truyền ngôi lại cho cháu đích-tôn, tên là Hồ , tức là 

Triệu Văn-vương jH 3E, trị vì được 12 năm. 

Triệu Văn-vương vốn là người tầm-thường, tính-khí nhu- 
nhược, không được như Triệu Vũ-vương. Khỉ mới lênlàm vua 

được hai năm, thì vua Mân-việt II jS (tỉnh Phúc-kiến bây giờ) 
đem quân sang đánh phá ở chỗ biên-thùy nước Nam-vỉệt. Triệu 
Văn-vương không dám cử bỉnh-mã ra chống cự, sai sứ sang cầu 
cứu bên Hán-trỉểu. 

Vua nhà Hán sai Vương Khôi ĩ và Hàn-an-QuỐc li ỉc SI đi 
đánh Mân-việt. Quân Mân-việt thấy quân nhà Hán đến noỉ, bèn 
bát Quốc-vương giết đi, đưa đầu nộp cho quan nhà Hán, và xin 

hàng. Mân-vỉệt đã bình rồi vua nhà Hán sai Trang Trợ H sang 
dụ Triệu Văn-vương vào chầu, nhưng mà đình-thần xin đừng đi, 

bèn cho thái-tử là Anh Tể lễ ^ đi thay. 

Anh Tể ở bên Hán-trỉểu mưòỉ năm, đến năm bính-thìn (125 tr. 
Tây-lịch) vua Văn-vương mất thì mới vể nối ngôi. 

6. TRIỆU MINH-VƯƠNG (125-113 tr. Tây-lịch). — Anh Tể lên 
làm vua tức là Triệu Mỉnh-vương EỊ£j 3E, trị vì được 12 năm. 

Khỉ Anh Tể ở bên Hán có lấy ngưòỉ vợ lẽ là Cù-thị ® Efe, đẻ 

được một ngưòi con tên là Hưng n. Đến khỉ về làm vua Nam- 
việt, Minh Vương lập Cù-thị lên làm hoàng-hậu và Hưng làm 
Thái- tử. 



7. TRIỆU AI-VƯƠNG. Năm mậu-thìn (113 tr. Tây-lịch) Triệu 
Minh-vương mất, tháỉ-tử Hưng lên làm vua, tức là Triệu Ai- 

vương ^ ĨE, trị-vĩ được một năm. 

Bấy giờ vua nhà Hán cho An-quốc Thiếu Quí um 'J> ặ sang 
dụ Nam-vỉệt về chầu. Thiếu Quí nguyên là tình-nhân của Cù-thị 
lúc trước, đến khi sang Nam-vỉệt gặp nhau, lại tư-thông vói 
nhau rồi dỗ-dành Ai-vương đem nước Nam-vỉệt vể dâng nhà 
Hán. 

Khỉ Cù-thị và Aỉ-vương đã định về Hán-triểu, thì có quan Te- 

tướng là Lữ Gia 5 m , biết rõ tĩnh-ý, đã can-ngăn mãi không 
được, mới truyền hịch đi mọi nơi nói rằng vua và Cù tháỉ-hậu 
sáp đem nước dâng cho nhà Hán; rồi Lữ Gia cùng với mấy 
người đạỉ-thần đem quân cấm-bỉnh vào giết sứ nhà Hán, Cù-thị 

và Aỉ-Vương. Đoạn rồi tôn Kiến Đức ỈỀ ÍH lênlàm vua. Kiến 
Đức là con trưởng của Mỉnh-vưcmg, mẹ là người Nam-vỉệt làm 
vua. 

8. TRIỆU DƯƠNG-VƯƠNG. Kiến Đức lên làm vua, tức là 
Dương-vương ĨỀ ĨE . Dương-vương mới lên làm vua được độ 
một năm thì vua Vũ-đế nhà Hán 18$ sai Phục-ba tướng- 

quân là LỘ bác Đức Sỗ tu ÍH và Dương Bộc ịề tu đem 5 đạo 
quân sang đánh lấy Nam-việt. Quan Tháỉ-phó Lữ Gia ra chống 
cự không nổi, phải đem Dưcmg-vưcmg chạy. Quân nhà Hán đuổi 
theo bắt được, vua tôi đểu bị hại cả. Năm ấy là năm canh-ngọ 
(111 tr. Tây-lịch), nước Nam bị ngưòỉ Tàu chiếm lấy, cải là 

Giao-chỉ-bộ ĩt Slt Ếĩ, chia ra làm 9 quận, và đặt quan cai-trị như 
các châu quận bên Tàu vậy. 



